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BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ I LỚP 4
MÔN: TOÁN
Năm học: 2018 – 2019 (Thời gian 40 phút)



	            Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	................................................................................................
	...............................................................................................




I/ Trắc nghiệm (4,5đ): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng 
Câu 1: Số: 340 078 đọc là: 
A. Ba mươi tư nghìn không trăm bẩy mươi tám.
B. Ba trăm linh bốn nghìn không trăm bẩy mươi tám.
C. Ba trăm bốn mươi nghìn không trăm bẩy mươi tám.
D. Ba mươi tư nghìn bẩy trăm tám mươi.
Câu 2:  Giá trị của chữ số 9 trong số 182 019 là bao nhiêu? 
	A. 9
	B.900
	C.90 000
	D. 900 000



Câu 3:   Số gồm “ 6 trăm nghìn, 7 chục nghìn,  2 nghìn, 5 trăm, 4 đơn vị” được viết là: 
	A. 627 504
	B.600 7254
	C. 672 054
	D. 672 504



Câu 4: Năm 2018 kỷ niệm 15 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2018). Hỏi năm thành lập quận Long Biên thuộc thế kỷ bao nhiêu?
	A.  XVIII
	B. XIX
	C. XX
	D. XXI



Câu 5:  Điền số thích hợp vào chỗ trống: 
5 tấn  3 yến  = ...................... kg là: 
	A. 5030
	B. 53
	C. 5 083
	D. 5003



Câu 6: Số bé nhất trong các số 785 432; 784 532; 785 342; 785 324 là:
	A.785 432
	B. 784 532
	C. 785 342
	D. 785 324 



Câu 7: Giá trị của biểu thức b x 5 + 2018 x 5  khi b = 0 là: 
	A. 2018
	B. 2028
	C. 10 090
	D. 10095



Câu 8: Số trung bình cộng của hai số bằng 19. Số bé kém số lớn 2 đơn vị. Vậy số lớn là : 
	A. 18
	B. 19
	C. 20
	D. 21



Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Góc tù lớn hơn góc nhọn nhưng bé hơn góc vuông.
B. Góc tù bé hơn góc bẹt nhưng lớn hơn góc vuông.
C. Góc tù lớn hơn góc bẹt nhưng bé hơn góc vuông.
D. Góc tù bé nhất.
II/ Tự luận (5,5đ)
Câu 1: Đặt tính rồi tính :
	a) 176 648 + 367 081
	b) 105 436 – 8 888
	c) 3 629 x 5 
	d) 9780 : 5


………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Câu 2: Lớp 4A có 48 học sinh. Số học sinh nữ kém số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?
Bài giải:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Có 1 túi đựng các quả cam loại to và 1 túi đựng các quả cam loại bé. Trung bình cộng số quả cam loại to và số quả cam loại bé trong hai túi là 30 quả. Biết rằng một nửa số quả cam loại to hơn một nửa số quả cam loại bé là 10 quả. Đố bạn có bao nhiêu quả cam loại bé? 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
          GV chấm	         PHHS kí



HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 4 NH 2018 – 2019

I/ Trắc nghiệm: 4,5 đ – mỗi đáp án đúng 0,5 điểm 

	Câu 1 : C
	Câu 2 : A
	Câu 3 : D
	Câu 4 : D
	Câu 9: B

	Câu 5 : A
	Câu 6 : B
	Câu 7 : C
	Câu 8 : C
	



II/ Tự luận: 5,5đ
Câu 1: 2 điểm 
· Mỗi phép tính đúng cho 0,5đ. 
Câu 2: 3đ
· Vẽ đúng sơ đồ dạng toán tổng hiệu cho 0,5đ
· Tìm được số học sinh nữ 21 em cho 1đ
· Tìm đúng số học sinh nam 27 em cho 1đ
· Đáp số ghi đầy đủ 0,5đ
     Câu 3:                HS giải thích phù hợp cho tối đa điểm
              VD: Một nửa số quả cam loại to hơn một nửa số quả cam loại bé là 10 quả. Vậy số số quả cam loại to hơn số quả cam loại bé cũng là 20 quả. 
                        Tổng hai loại quả là 30 x 2 = 60 (quả)
                         Số quả cam loại bé là: (60 – 20) : 2 = 20 (quả)
                                                  Đáp số: 20 quả
                          Hoặc hs làm nhanh: Số quả cam loại bé là : 30 – 10 = 20 (quả)
                                                  Đáp số: 20 quả




MA TRẬN ĐỀ THI HỌC GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4

	Chủ đề
	Nội dung
	Dạng bài
	Đối tượng

		Số học và phép tính

	

	



	- Đọc, viết, so sánh các số tự nhiên; hàng và lớp
- Đặt tính và thực hiện phép cộng và trừ các số có đến sáu chữ số, nhân chia số có đến 5 chữ số với số có 1 chữ số
- Tính giá trị biểu thức chứa chữ
	TNĐK

TL +TNĐK


TNĐK

	TB + Khá

TB + Khá


Khá

	Đại lượng và đo đại lượng
	Xác định năm cho trước thuộc thế kỷ, chuyển đổi số đo khối lượng, thời gian đã học
	TNĐK

	TB + Khá

		Yếu tố hình học



	Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù…
	TNĐK

	TB

	Giải toán có lời văn
	Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 
	TL
	Khá

	Năng lực
	Vận dụng kiến thức về số TBC để xử lí tình huống gắn thực tế
	TL
	Giỏi
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